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HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CÁC TÍNH NĂNG  

TRÊN PHẦN MỀM EXIM 

(Áp dụng để lập báo cáo theo TT39/2018) 

1. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ PHẦN MỀM EXIM 

1.1 Giới thiệu chung 

- Cuối mỗi năm tài chính song song với việc lập báo cáo tài chính theo Thông tư 200/133, thì 

doanh nghiệp sản xuất xuất khẩu, gia công, doanh nghiệp chế xuất còn lập báo cáo quyết toán 

theo TT39/2018/TT-BTC để nộp cho cơ quan hải quan. Với mục đích tạo ra một công cụ hỗ 

trợ công tác lập báo cáo quyết toán, chúng tôi đã viết ra Phần mềm Exim. 

- Ngoài việc lập BCQT, phần mềm Exim còn được sử dụng để quản lý kho, quản lý hoạt động 

sản xuất hoặc kết hợp với các module của phần mềm kế toán, phần mềm ERP. 

1.2 Các điểm nổi bật 

 Tính năng quản lý kho chuyên dụng 

- Hệ thống mã nguyên phụ liệu, thành phẩm 

+ Sử dụng quản lý theo nhiều hệ thống mã: Mã nội bộ, Mã khai báo trên tờ khai hải quan, HS 

Code. 

+ Có khả năng tích hợp thêm Bar code, QR code. 

- Quản lý nhập xuất tồn 

+ Nhập – xuất kho theo mã loại hình xuất nhập khẩu. 

+ Có thể nhập – xuất theo nhiều đơn vị tính trong thực tế. 

+ Quản lý theo lô – từng lần nhập, hình ảnh vật tư và vị trí trong kho. 

 Lập và giải trình báo cáo quyết toán 

- Báo cáo quyết toán theo Thông tư 39/2018/TT-BTC: 

+ Tự động lên biểu mẫu 15, biểu mẫu 15a: Nhập – xuất – tồn kho Nguyên phụ liệu và thành 

phẩm theo mã loại hình. 

+ Tính định mức thực tế của thành phẩm, lập biểu mẫu 16.   

 Giải trình Báo cáo quyết toán 

Lập các báo cáo, file dữ liệu phục vụ giải trình báo cáo quyết toán. 

EXIM
 C

ONSULT
IN

G A
ND T

ECHNOLO
GY.,J

SC



             

 2/38 

 

 

 Triển khai giải pháp và hỗ trợ sử dụng 

- Thiết lập hệ thống quản lý kho ban đầu 

+ Chuẩn hóa hệ thống mã, quy tắc đặt mã trong quản lý kho tại doanh nghiệp. 

+ Hướng dẫn bộ phận xuất nhập khẩu, kế toán, kho sử dụng phần mềm Exim trên thực tế tại 

doanh nghiệp. 

- Hỗ trợ sử dụng 

+ Cung cấp dịch vụ bảo hành bảo trì trong suốt quá trình sử dụng. 

+ Tư vấn giải trình báo cáo quyết toán.   

 Chuyển đổi dữ liệu từ phần mềm khác 

- Kết nối trực tiếp dữ liệu 

Exim có thể kết nối lấy dữ liệu trực tiếp từ phần mềm kế toán, kho, ERP… tại doanh nghiệp 

đang sử dụng. 

- Nhập dữ liệu từ excel 

Với các trường hợp khác, doanh nghiệp có thể sử dụng file excel mẫu để đưa dữ liệu vào 

phần mềm một cách dễ dàng và nhanh chóng.   

 

 Ứng dụng Công nghệ và Bảo mật 

- Công nghệ điện toán đám mây 

+ Giúp việc tính toán nhanh, áp dụng tốt cho các  doanh nghiệp có lượng chứng từ lớn 

+ Sử dụng Online mọi lúc, mọi nơi. 

- Bảo mật 

+ Mã hóa dữ liệu SHA-2 

+ Bảo mật SSL, phân quyền IP, session, work-time. 
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 Giao diện chung chương trình 

 

 

MỤC LỤC CÁC NỘI DUNG TIẾP THEO 

STT Nội dung Trang 

1 Giới thiệu chung về phần mềm EXIM 1 

2 Xây dựng hệ thống danh mục 4 

3 Nhập liệu số dư tồn kho và dở dang 14 

4 Nhập liệu các phát sinh 19 

5 Hệ thống báo cáo 34 

 

EXIM
 C

ONSULT
IN

G A
ND T

ECHNOLO
GY.,J

SC



             

 4/38 

 

2. XÂY DỰNG HỆ THỐNG DANH MỤC   

2.1 Một số phím chức năng  

- Thanh công cụ đối với danh mục :  

 

- Thanh công cụ đối với chứng từ 

 

- Một số phím chức năng  

+ Nút “Mới”: Dùng để thêm mới đối tượng ( kho, hàng hóa, khách hàng..)  phím tắt sử 

dụng : CTrl + Insert  

+ Nút “Sửa”: Dùng để sửa đối tượng ( Phím tắt sử dụng : Ctrl + E)  

+ Nút “Xóa”: Dùng để xóa đối tượng ( Phím tắt : Ctrl + Delete)  

+ Nút “Xem: Dùng để hiển thị thông tin của đối tượng  

+ Nút “Kết xuất” để xuất ra excel ( file.xlsx)  

+ Nút “Tải tệp mẫu”: Tải file excel mẫu từ phần mềm về máy tính để import từ excel 

+ Nút “Lấy dữ liệu từ tệp”: Up dữ liệu từ file excel lên phần mềm 

+ Nút “Khóa cột”: Cố định các cột như excel  

+ Nút “Làm tươi”: Làm mới dữ liệu ( Khi các máy khác đã thêm các đối tượng)  

+ Nút “ Bản sao”: Dùng để copy chứng từ. 

2.2 Danh mục mã loại hình nhập xuất (nguồn NVL)  

- Mục đích: Xây dựng,  theo dõi kho theo các mục đích  

- Đường dẫn: Nhập – Xuất kho Sản xuất/Danh mục/Danh mục mã loại hình 
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+ Hiện tại cơ bản bên phần mềm đã xây dựng sẵn có để sử dụng  

+ Khi phát sinh thêm mới loại hình khác   Người dùng sẽ thêm tại đây. 

 

- Thao tác  

+ Sử dụng các phím chức năng của phần mềm  (mới, sửa..)  

 

EXIM
 C

ONSULT
IN

G A
ND T

ECHNOLO
GY.,J

SC



             

 6/38 

 

+ Một số thông tin chú ý  

o Mã nhập xuất: mã loại hình  

o Tên nhập xuất: tên loại hình  

o Tên khác: tên tiếng anh  

o Tài khoản (mapping với hệ thống kế toán nếu có)  

o Nhâp/xuất: Phân loại nhập xuất  

o Trạng thái: trạng thái sử dụng của mã.  

2.3 Danh mục mã hải quan 

- Mục đích khai báo: Khai báo các mã đã khai trên tờ khai với Hải quan 

- Đường dẫn khai báo: Nhập – Xuất kho Sản xuất/Danh mục / Danh mục mã HQ 

 

+ Màn hình khai báo  
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+ Thông tin  

o Mã HQ: mã đối tượng đã đăng ký với cơ quan Hải Quan  

o Tên HQ, Tên khác: tên tiếng anh và tiếng việt của mã hải quan 

o Nơi phát hành: chọn từ danh mục khách hàng 

o Bộ phận: nơi sản xuất ( phân xưởng, xưởng). 

2.4 Danh mục hàng hóa vật tư, phân loại hàng hóa vật tư  

- Mục đích khai báo: Khai báo các đối tượng ( nguyên liệu, phụ liệu, sản phẩm, hàng hóa, công 

cụ, phụ tùng..) 

- Đường dẫn khai báo: Nhập – Xuất kho Sản xuất/Danh mục /Danh mục hàng hóa vật tư 

 

 

 

- Chú ý khai báo  
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+ Màn hình khai báo   

 

+ Chú ý thông tin  

o Mã vật tư: mã vật tư kế toán/kho  

o Mã TCT: mã của công ty mẹ ( nếu có)  

o Tên vật tư, tên khác: tên mô tả và tên theo công ty mẹ ( nếu có)  

o Đvt: chọn trong danh sách đơn vị đã khai báo  

o Theo dõi tồn kho, lô, kiểm kê, nhiều đvt: tùy chọn theo dõi tồn kho ( bắt buộc), các 

tùy chọn khác ( tùy thuộc vào mục đích và sử dụng) 

o Loại vật tư ( bắt buộc): chọn trong danh mục  

o Nhóm 1,2,3: tùy theo phân loại ( để nhóm lên báo cáo tồn kho)  

o Mã HQ: điền mã HQ ( lấy từ danh mục mã HQ) , đối với trường hợp 1 mã kế toán 

tương ứng với 1 mã HQ, trường hợp nhiều mã kế toán tương ứng với 1 mã HQ  

điền mục này ( còn TH còn lại  tại đây chỉ ngầm đinh  trên các chứng từ sẽ quyết 

định)  

o Mã kho, mã vị trí: mã ngầm định khi thao tác mã  

o Thuế GTGT, thuế NK: ngầm định để xứ lý lên kế toán 

o Tab tài khoản: tự xử lý ngầm định khi tạo mã và để đồng bộ lên kế toán nếu có  dùng 

riêng đối với phần mềm kế toán. 

2.5 Danh mục kho  
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- Mục đích: Khai báo các kho để phân loại theo dõi  

- Đường dẫn: Nhập – Xuất kho Sản xuất/Danh mục /Danh mục kho hàng 
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- Chú ý khai báo  

o Mã kho: Mã hiệu của kho  

o Tên kho: tên mô tả kho 

o Thủ kho: Tên thủ kho ngầm định  

o Đại lý: thuộc tinh của kho  

o Nhóm kho: phân loại theo đặc tính của kho 

o Ghi chú: chú ý khác 

o Trạng thái: 1-sử dụng, 0 – Không sử dụng  khi nào ko dùng  NSD chuyển trạng 

thái để khi nhập liệu sẽ không hiện lên nữa. 

2.6 Danh mục đối tượng 

- Mục đích khai báo: Khai báo các đối tượng : Nhà cung cấp, khách hàng, nhân viên…   

- Đường dẫn khai báo: Tờ khai nhập khẩu – XK / Danh mục /Danh mục đối tượng 
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- Chú ý khai báo  

+ Mã khách: mã của đối tượng ( khách hàng, ncc, nhân viên..)  

+ Tên khách hàng, tên khác: tên và tên tiếng anh của đối tượng 

+ Địa chỉ: Địa chỉ đối tượng  

+ Mã số thuế  

+ Đối tác: người đại diện 

+ Thuộc tính: Khách hàng/nhà cung cấp/nhân viên 

+ Nhóm 1,2,3: phân loại đối tượng 

+ Điện thoại, email,số fax, ngân hàng: thông tin thêm của đối tượng 

2.7 Danh mục nghiệp vụ 

- Mục đích khai báo: phân loại nghiệp vụ để lập lên báo cáo theo TT39/2018 

- Đường dẫn khai báo: Lập và giải trình BCQT / Danh mục / Danh mục nghiệp vụ  
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- Danh mục 

 

- Chi tiết 

 

- Chú ý thao tác ( chỉ cần khai báo 02 thông tin mã và tên nghiệp vụ)  

+ Mã nghiệp vụ: mã hóa theo nghiệp vụ  

+ Tên nghiệp vụ, tên nghiệp vụ 2: tên tiếng việt và tên tiếng anh của nghiệp vụ  
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2.8 Danh mục tổ, truyền 

- Mục đích: khai báo các tổ , dây chuyển trong nhà máy ( phục vụ thống kê sản lượng, tra cứu 

giao dịch..)  hiện đang sử dụng 01 danh mục ( danh mục vụ việc, sự vụ ) để làm danh mục 

này 

- Đường dẫn: Danh mục từ điển/Danh mục tổ sản xuất  

 

 

- Chú ý khai báo  

+ Mã vụ việc: mã tổ  / chuyền  

+ Tên vụ việc, tên vụ việc 2 : tên và tên tiếng anh của tổ 

+ Khách hàng: Đơn vị  

+ Bộ phận: xưởng, nhà máy. 
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3. NHẬP LIỆU SỐ DƯ TỒN KHO VÀ DỞ DANG 

3.1 Số dư tồn kho đầu kỳ theo hợp đồng 

- Đường dẫn khai báo: Nhập – Xuất kho SX / Số dư, dở dang / Nhập số dư tồn kho đầu kỳ 

theo hợp đồng 

 

- Số dư đầu kỳ 

 

- Màn hình chi tiết 
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- Thao tác chú ý  

+ Năm: năm tài chính báo cáo  quyết toán  

+ Mã hợp đồng: hợp đồng còn dư  

+ Mã kho, mã vật tư, mã lô ( nếu có theo dõi)  

+ Mã NX: Nguồn nguyên liệu  

+ Mã HQ: mã HQ tự lấy theo mã hàng  nếu khác NSD sẽ chọn lại trong danh mục hàng 

hóa hải quan 

+ Tồn đầu: tồn về số lượng 

+ Dư đầu: Dư về giá trị  

3.2 Số dư NVL dở dang theo hợp đồng 

- Mục đích: Khai báo cac NVL còn dở dang để lập lên báo cáo mẫu 16 

- Đường dẫn: Nhập – Xuất kho SX / Số dư, dở dang / Cập nhật dở dang NVL đầu kỳ/cuối 

kỳ theo HĐ 
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- Màn hình chi tiết 

 

- Chú ý thao tác  

+ Năm: năm tài chính lập BCQT  

+ Loại: 0 – Số đầu kỳ/ 1- Số cuối kỳ  

+ Mã sản phẩm, hợp đồng: đối tượng NVL còn dở dang 

+ Mã NX: nguồn NL 

+ Mã Kho: loại kho dở dang 

+ Mã vật tư: mã NL còn dở dang chưa sản xuất của SP 

+ Mã HQ: mã HQ của NL 

+ Số lượng, tiền: tồn dở dang về lượng và giá trị của NL 

3.3 Đơn hàng/hợp đồng (SXXK, Gia công) 

- Mục đích: Cập nhật các hợp đồng gia công, sản xuất hàng xuất khẩu. 

- Đường dẫn: Tờ khai Nhập khẩu – xuất khẩu / Hợp đồng (XK, GC) 
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- Thao tác: Sử dụng các phím chức năng trên thanh công cụ   

 

- Thông tin chi tiết   

+ Mã khách hàng: Khách đặt sản xuất, gia công  

+ Mã giao dịch: 2 ( hợp đồng) , hiện chỉ sử dụng 1 mã giao dịch này  

+ Mã thanh toán: thời hạn thanh toán , chọn trong danh mục  

+ Thời hạn hợp đồng   

+ Diễn giải: mô tả chung của hợp đồng  

+ Số đơn hàng: Sử dụng như 1 số chứng từ hay số PO của khách hàng  

+ Số hợp đồng: Số hợp đồng ký giữa hai bên  

+ Ngày hợp đồng: Ngày lập hợp đồng  

+ Mã NT: loại tiền trên hợp đồng  

+ Tỷ giá: tỷ giá ngày cập nhật hợp đồng  

+ Mã hàng , tên hàng, đvt: tên theo dõi của kế toán, kho 

+ Mã hải quan: mã HQ tương ứng 

+ Mã kho: kho ngầm định  

+ Số lượng: số  lượng khách đặt g/c, sản xuất 

+ Đơn giá: đơn giá gia công, đơn giá bán  

+ Thành tiền: Số lượng x đơn giá  

+ Tiền CK: chiết khấu (nếu có)  
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+ Thuế suất: % thuế suất  

+ Tiền thuế  

+ Ngày giao: ngày giao  hàng dự kiến  

- Thông tin giao hàng: Các thông tin này có thể bỏ qua  

- Thông tin chi phí: Các thông tin này có thể bỏ qua  

- Thông tin khách hàng: Các thông tin này có thể bỏ qua 

- Thông tin khác: Các thông tin này có thể bỏ qua. 
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4. NHẬP LIỆU CÁC PHÁT SINH 

4.1 Định mức 

- Mục đích :  

+ Lập 01 định mức kỹ thuật (công thức)  trước khi tiến hành sản xuất hàng hoạt 

+ Căn cứ  tính toán nguyên phụ liệu tổ chức sản xuất, gia công  

+ Theo dõi đồng bộ nguyên phụ liệu khi nhận NPL từ khách hàng 

- Đường dẫn: Nhập – Xuất kho SX/Định mức NVL và LSX/Định mức nguyên vật liệu 

 

- Danh mục định mức 

 

- Minh họa 
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- Thông tin chí ý  

+ Mã hợp đồng: Hợp đồng xuất khẩu với khách hàng  

+ Mã sản phẩm: sản phẩm xây dựng định mức  

+ Đvt: đơn vị tính sản phẩm  

+ Bộ phận: Bộ phận áp dụng định mức  

+ Mã hàng, tên hàng, đvt: thông tin nguyên liệu làm định mức ( công thức)  

+ Mã kho: mã kho ngầm định ( dùng để sử dụng trong trường hợp xuất kho tự động)  

+ Mã NX: nguồn/loại hình của nguyên liệu  

+ SL(Đ/M kỹ thuật): số lượng định mức ( số NL cần để sản xuất ra 1 đơn vị sản phẩm)   

+ % hao hụt: tỷ lệ hao hụt cho phép  

+ SL gồm hao hut: Định mức kỹ thuật + % hao hụt 

+ Hiệu lực từ ngày, hiệu lực đến ngày: Hiệu lực của định mức 

4.2 Lập lệnh sản xuất  

- Mục đích:  Sau khi nhận đơn hàng, xây dựng định mức kỹ thuật  BPSX lập lệnh sản xuất  

để tiến hành bắt đầu  quá trình sản xuất. Mỗi lệnh sản xuất thường tương ứng với 1 đơn hàng, 

đối với đơn hàng nhiều thì có thể có nhiều lệnh sản xuất   LSX là dự kiến số lượng kế 

hoạch sản xuất, tính toán nguyên phụ liệu để xuất kho phục vụ cho sản xuất 

- Đường dẫn: Nhập – Xuất kho SX /Định mức NVL và LSX /Lệnh sản xuất 
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- Minh họa 

 

- Thông tin chi tiết  

+ Thông tin chung  

o Mã giao dịch: Phân loại ( sản xuất, làm lại/sản xuất lại) 

o Mức độ: Mức độ cần thiết, gấp gáp cuả lệnh sản xuất 

o Thời gian kế hạch thực hiên ( từ ngày …đến ngày) 

o Thời gian thực tế thực hiện  
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o Diễn giải: Mô tả của LSX   

o Số LSX  

o Ngày lập: ngày LSX     

o Trạng thái: kế hoạch 

+ Tab “Chi tiết ” 

o Mã hàng, tên hàng, đvt, mã kho: Mặt hàng dự kiến sản xuất  

o Số lượng: Số lượng dự kiến sản xuất  

o Hợp đồng: Lệnh sản xuất thuộc hợp đồng nào 

+ Tab “ Nguyên vật liệu” 

o Sau khi nhập đầy đủ , mặt hàng, hợp đồng, số lượng sản xuất   để tính toán ra 

nguyên liệu xuất theo lệnh  người dùng kích vào nút   chương trình sẽ dựa 

vào số lượng kế hoạch, định mức kỹ thuật  chương trình sẽ tự động tính ra nguyên 

liệu theo lệnh sản xuất để cho BPSX làm căn cứ xuất kho để sản xuất 

 

o Thông tin   

 

+ Mã hàng, tên hàng, đvt: nguyên liệu theo định mức  

+ Hợp đồng, sản phẩm, số lượng ĐH: thông tin về sản phẩm trên đơn  

+ Định mức: lấy từ bảng định mức   

+ Số lượng NVL: Số lượng kế hoạch x Định mức  

+ Số lượng đề nghị: ngầm định = số lượng NVL người dùng có thể làm tròn thêm do dặc 

tính của nguyên liệu. 
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4.3 Tờ khai nhập khẩu 

- Đường dẫn: Tờ khai Nhập khẩu - XK /Tờ khai nhập  

 

- Minh họa  
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- Thông tin chung của phiếu   

o Mã NCC:  Nhà cung cấp NPL ( Nhà đặt gia công ) 

o Người giao: Đối tượng giao hàng  

o Mã giao dịch: ngầm định 2  

o Mã NX: Loại nhập ( nguồn nhập ) của NPL   Chọn từ danh mục loại hình 

o Ngày tờ khai: Thông tin tờ khai  

o Số tờ khai:  Thông tin tờ khai 

o Diễn giải: mô tả nghiệp vụ phát sinh  

o Số chứng từ: Số PN  

o Ngày CT: Ngày hạch toán   

- Thông tin chi tiết  

o Mã hàng, tên hàng, đvt: thông tin nguyên liệu nhập  

o Mã HQ: Tự hiện ra theo danh mục vật tư đã khai báo  

o Mã kho: kho nhập của NPL  

o Số lượng: số lượng nhập kho  

o Đơn giá NT, đơn giá VND, thành tiền NT, Tiền VND: đối với hàng nhận gia công  

bỏ trống còn đối với hàng NK để SXXK thì nhập theo trên tờ khai. 

o Nghiệp vụ: loại nghiệp vụ nhập ( phục vụ lên báo cáo mẫu số 15), đối với hàng nhập 

về với mục đích kình doanh  thì có thể bỏ trống mã nghiệp vụ. 

o Mã hợp đồng: Nhập NPK cho HĐ  
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o Mã sản phẩm: trong trường hợp cụ thể đặc biệt là hợp đồng gia công  người dùng 

nhập mã sản phẩm ( do gia công gửi NL để sản xuất cho sản phẩm nào)  sau này sẽ 

lên báo cáo đồng bộ NPL để xem NPL đã nhận đủ hay chưa. Còn đối với SXXK thì 

có thể bỏ trống.  

4.4 Nhập mua nội địa 

- Đường dẫn: Tờ khai Nhập khẩu - XK /Nhập mua nội địa  

 

- Minh họa  

 

- Thông tin của chứng từ: Tương tự như chứng từ nhập NPL – Nhập khẩu 

4.5 Xuất NVL cho sản xuất 

- Đường dẫn: Nhập – Xuất kho SX / Phiếu xuất kho sản xuất 

EXIM
 C

ONSULT
IN

G A
ND T

ECHNOLO
GY.,J

SC



             

 26/38 

 

 

- Minh họa  
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- Thông tin chung của phiếu  

o Mã khách:  Bộ phận nhận hàng  

o Người nhận: Đối tượng nhận hàng  

o Mã giao dịch: ngầm định 2  

o Diễn giải: mô tả nghiệp vụ phát sinh  

o Số chứng từ: Số PN  

o Ngày CT: Ngày hạch toán   

o Mã hợp đồng, sản phẩm, số lượng  mục đích xuất NVL theo định mức 

- Thông tin chi tiết  

o Mã hàng, tên hàng, đvt: thông tin nguyên liệu xuất 

o Mã HQ: Tự hiện ra theo danh mục vật tư đã khai báo  

o Mã kho: kho xuất 

o Số lượng: số lượng xuất kho  

o Đơn giá giá, thành tiền:  Không nhập, sau này chương trình sẽ tự áp giá xuất theo pp tính 

giá  

o Mã NX: nguồn nguyên liệu/dạng nhập xuất -> chọn trong danh mục loại hình 

o S/lượng SX: đối với trường hợp xuất NPK theo định mức  thì cột này sẽ là cột số lượng 

sản phẩm sản xuất tương ứng với phần NVL xuất kho 

o Nghiệp vụ: loại nghiệp vụ nhập (phục vụ lên báo cáo mẫu số 15), đối với hàng nhập về 

với mục đích kình doanh  thì có thể bỏ trống mã nghiệp vụ. 
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o Mã hợp đồng: Hợp đồng XK  

o Mã sản phẩm: Sản phẩm sản xuất  TH theo định mức  tự tính và lưu (người dùng 

không nhập)  

o Lệnh sản xuất: (xuất kho theo LSX nào)  

4.6 Xuất chuyển tiếp (xuất chuyển tiếp E54)  

- Mục đích: Đối với các TH nhận gia công, sau khi kết thúc hợp đồng mà NPL vẫn còn trong 

kho mà không mở tờ khai xuất trả lại cho bên gia công -> mà hiện tại đang nhận các hợp 

đồng khác   dùng phiếu xuất chuyển tiếp  

- Đường dẫn: Nhập – xuất kho SX/Xuất chuyển tiếp 

 

- Minh họa  

 

- Thông tin chung của phiếu  
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o Mã kho xuất, mã kho nhập: thông tin kho điều chuyển 

o Mã HĐ xuất, mã HĐ nhập: thông tin về hợp đồng chuyển tiếp   

o Số tờ khai xuất, nhập, ngày tờ khai: Thông tin tờ khai  

o Người nhận : Đối tượng nhận hàng  

o Diễn giải: mô tả nghiệp vụ phát sinh  

o Số chứng từ: Số phiếu xuất kho 

o Ngày lập: Ngày hạch toán, ghi nhận nghiệp vụ    

- Thông tin chi tiết  

o Mã hàng, tên hàng, đvt: thông tin nguyên liệu xuất 

o Mã HQ: Tự hiện ra theo danh mục vật tư đã khai báo  

o Mã kho: kho xuất 

o Số lượng: số lượng xuất kho  

o Đơn giá giá, thành tiền:  Không nhập, sau này chương trình sẽ tự áp giá xuất theo pp 

tính giá  

o Mã NX xuất: nguồn nguyên liệu/dạng nhập xuất -> chọn trong danh mục loại hình 

o Mã NX nhập: nguồn nguyên liệu/dạng nhập xuất -> chọn trong danh mục loại hình 

o Nghiệp vụ: loại nghiệp vụ xuất ( phục vụ lên báo cáo mẫu số 15), đối với hàng nhập 

về với mục đích kình doanh  thì có thể bỏ trống mã nghiệp vụ. 

4.7 Nhập kho thành phẩm SX 

- Đường dẫn  : Nhập – Xuất kho SX/Phiếu nhập kho từ sản xuất 

 

- Minh họa  
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- Thông tin chung của phiếu  

o Mã khách:  Đơn vị nhập kho 

o Người nhận: Đối tượng nhận hàng  

o Mã giao dịch: ngầm định 4 ( nhập từ sản xuất)   

o Diễn giải: mô tả nghiệp vụ phát sinh  

o Số chứng từ: Số PN  

o Ngày CT: Ngày hạch toán   

- Thông tin chi tiết  

o Mã hàng, tên hàng, đvt: thông tin nguyên liệu xuất 

o Mã HQ: Tự hiện ra theo danh mục vật tư đã khai báo  

o Mã kho: kho nhập 

o Số lượng: số lượng nhập kho  
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o Đơn giá giá, thành tiền:  Không nhập, sau này chương trình sẽ tự áp giá xuất theo pp 

tính giá  

o Mã NX: nguồn nguyên liệu/dạng nhập xuất -> chọn trong danh mục loại hình 

o Nghiệp vụ: loại nghiệp vụ nhập ( phục vụ lên báo cáo mẫu số 15A), đối với hàng nhập 

về với mục đích kình doanh  thì có thể bỏ trống mã nghiệp vụ. 

o Mã hợp đồng: Hợp đồng XK  

o Mã sản phẩm: TH sử dụng cột này khi nhập NPL thừa từ quả trình sản xuất( đối 

trường hợp này mã giao dịch sẽ dùng là loại 9 – nhập khác)   

o Lệnh sản xuất : (Nhập kho theo LSX nào)  

4.8 Xuất trả hàng GC/SXXK 

- Đường dẫn: Tờ khai xuất khẩu – nhập khẩu/ Tờ khai xuất - bán hàng nội địa 

(GC,SXXK) 

 

- Minh họa  
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- Thông tin chung của phiếu  

o Mã khách:  Đối tượng xuất khẩu, thuê gia công  

o Người nhận: Đối tượng nhận hàng  

o Mã giao dịch: ngầm định 2  

o Mã NX: loại hình NX  

o Diễn giải: mô tả nghiệp vụ phát sinh  

o Số chứng từ: Số PXK ( phiếu xuất) 

o Số tờ khai: Thông tin tờ khai 

o Ngày lập tờ khai: Thông tin tờ khai 
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o Ngày PXK: Ngày hạch toán -> ghi nhận phát sinh vào hệ thống để tính toán   

- Thông tin chi tiết  

o Mã hàng, tên hàng, đvt: thông tin nguyên liệu xuất 

o Mã HQ: Tự hiện ra theo danh mục vật tư đã khai báo  

o Mã kho: kho xuất 

o Số lượng: số lượng xuất kho  

o Đơn giá NT, Đơn giá VND, Thành tiền NT, Thành tiền VND: Người dùng gõ các 

thông tin liên quan đến ngoại tệ  chương trình sẽ thực hiện quy đổi theo tỷ giá đã 

cập nhật. 

o Thông tin về CK, giá vốn: người dùng có thể bỏ qua.   

o Nghiệp vụ: loại nghiệp vụ nhập ( phục vụ lên báo cáo mẫu số 15), đối với hàng nhập 

về với mục đích kình doanh  thì có thể bỏ trống mã nghiệp vụ. 

o Mã hợp đồng: Hợp đồng XK  

o Mã sản phẩm: Áp dụng trong trường hợp là xuất trả NVL theo HĐ gia công  chỉ 

định rõ là trả NPL cho sản phẩm nào.  
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5 HỆ THỐNG BÁO CÁO 

5.1 Hệ thống báo cáo hàng nhập 

- Bảng kê phiếu nhập 

- Báo cáo giá trị hàng nhập theo nhà cung cấp 

- Báo cáo hàng nhập nhóm theo 2 chỉ tiêu 

- Tổng hợp hàng nhập kho 

5.2 Hệ thống báo cáo hàng xuất   

- Bảng kê phiếu xuất 

- Báo cáo giá trị hàng xuất theo khách hàng 

- Báo cáo hàng xuất nhóm theo 2 chỉ tiêu 

- Tổng hợp hàng xuất kho 

5.3 Hệ thống báo cáo tồn kho 

- Báo cáo tồn kho 

- Báo cáo tồn theo kho 

- Tổng hợp nhập xuất tồn theo kho 

- Tổng hợp nhập xuất tồn theo lô 

5.4 Hệ thống báo cáo cảnh báo tồn kho 

- Báo cáo tồn kho theo tuổi 

- Báo cáo tồn kho theo thời gian 

- Báo cáo tồn kho theo thời gian, lô 

- Báo cáo tồn kho vật tư chậm luân chuyển 

- Báo động tồn kho vật tư 

- Báo cáo tồn kho theo định mức 

- Báo cáo hàng hóa, vật tư cận ngày 

- Báo cáo hàng hóa, vật tư quá hạn 

5.5 Hệ thống báo cáo kho theo hợp đồng, Mã NX 

- Thẻ kho theo hợp đồng 

- Tổng hợp NXT theo hợp đồng 

- Chi tiết vật tư theo loại hình NX 

- Báo cáo NXT theo loại hinh NX(*) 

- Báo cáo tồn theo loại hình NX(*) 
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5.6 Hệ thống báo cáo đồng bộ NVL gia công  

- Bảng NVL theo đơn hàng 

- Báo cáo đồng bộ NVL theo đơn hàng 

5.7 Hệ thống báo cáo theo TT39/2018 (DN nhận gia công)  

- Sổ chi tiết vật tư (N/X) 

- Mẫu số 15/BCQT-NVL/GSQL 

- Mẫu số 15A/BCQTSP/GSQL 

- Mẫu số 16/ĐMTT/GSQL 

5.8 Màn hình một số báo cáo  

a. Báo cáo nhập xuất tồn theo mã NX  

 

b. Báo cáo tồn theo loại hình  
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c. Sổ chi tiết nhập xuất theo vật tư ( dùng để đối chiếu trước khi lập báo cáo QT)  

 

 

d. Mẫu số 15/BCQT-NVL/GSQL 
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e. Mẫu số 15A/BCQTSP/GSQL 

 

 

f. Mẫu số 16/ĐMTT/GSQL 
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Mong rằng những thông tin trên đây đáp ứng được yêu cầu của Quý công ty và chúng tôi 

mong nhận được thông tin từ Quý Công ty trong thời gian sớm nhất! 

Trân trọng cảm ơn!  

Nguyễn Ngọc Tiến 

EXIM CONS AND TECH.,JSC 

Website: www.exim.com.vn - Mobile: 0972.181.589 - Email: exim.com.vn@gmail.com 

 

EXIM
 C

ONSULT
IN

G A
ND T

ECHNOLO
GY.,J

SC

http://www.exim.com.vn/
mailto:exim.com.vn@gmail.com

